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UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TỰ CƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2023 - 2024 

STT NỘI DUNG ĐIỂM 

A TIÊU CHÍ I: CHUYÊN MÔN 95 

I  HỒ SƠ 65 

1 

Giáo án 15 

- Đảm bảo đủ các mục I, II, III (Mục tiêu; chuẩn bị của GV-HS; tổ chức các hoạt 

động) Thiếu 1 nội dung trừ 1 điểm. 

6 

- Nội dung: Ghi đầy đủ và chính xác 5 

- Thẩm mỹ: Trình bày khoa học, sạch sẽ, không mắc lỗi trình bày, lỗi chính tả 2 

- Đầy đủ giáo án: Đủ số bài, số tiết 2 

* Nếu không có giáo án: 1 lần – hạ 1 bậc thi đua 

                                          2 lần – không xếp loại thi đua 

*Nếu nộp muộn (đưa lên hệ thống quản lí hồ sơ) thì mỗi lần trừ 0.5 điểm (trừ 

đến hết số điểm) 

 

2 

Sổ điểm, học bạ 10 

- Lấy đúng, đủ, cập nhật kịp thời theo PPCT trên CSDL (Thiếu một nội dung trừ 1 

điểm) 

8 

- Giữ gìn sổ đẹp, không dập xóa (vi phạm trừ 1 điểm) 2 

3 

Sổ sinh hoạt chuyên môn 10 

Tham gia đủ các buổi SHCM của trưởng, huyện… (thiếu 1 buổi trừ 1,0 điểm) 5 

- Ghi đầy đủ nội dung SHCM: 2 lần/tháng (thiếu 1 buổi  trừ 0,25 điểm) 5 

4 -  Có đầy đủ các loại kế hoạch theo quy định (Thiếu 1 loại trừ hết số điểm, nộp 

muộn trừ 2 điểm/loại) 

10 

5 - Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học 10 

6 

Kế hoạch giáo dục 

- Có kế hoạch giáo dục đầy đủ trong cả năm học (có sự thể hiện thực tế theo tuần 

dạy học; nếu có sự biến động, thay đổi thì phải có sự điều chỉnh trong kế hoạch) 

và được đưa lên hệ thống quản lí hồ sơ. 

(Trong quá trình kiểm tra nếu có thay đổi mà không điều chỉnh trong kế hoạch 

thì trừ 1 điểm/lần, trừ đến số âm) 

 

5 

7 
Sổ công tác 5 

- Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp (Nếu thiếu: trừ 0,5 điểm/1 cuộc họp) 5 

II 

GIỜ DẠY 10 

-  Loại giỏi 10 

-  Loại khá 8 

-  Loại TB 6 

-  Không xếp loại 0 

- Lấy kết quả kiểm tra toàn diện của Phòng GD&ĐT 

- Những đồng chí chưa được PGD dự giờ, kiểm tra thì lấy kết quả ở Hồ sơ KTGV 

 

III CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM 20 

1 

Sổ chủ nhiệm 5 

-  Ghi đầy đủ nội dung các trang 11-13, 15-19, 21, 41-43 (thiếu 1 nội dung trừ 0,5 

điểm) 

3 

-  Có đủ kế hoạch tuần, tháng, học kỳ (thiếu 1 nội dung trừ 0,5 điểm) 1 

-  Giữ sổ sạch sẽ, đẹp, không dập xóa 1 

2 Lớp chủ nhiệm (Tính theo các lớp A, các lớp B) 15 
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-  Hai mặt GD do Đoàn đội xếp theo dõi theo thứ tự 1; 2; 3;…tương ứng được 6; 

5,5; 5;…. 

6 

-  Đóng góp đầy đủ, kịp thời theo quy định theo từng tháng, từng đợt (vi phạm mỗi 

nội dung trừ 0.2 điểm) 

3 

- Lớp CN được bình bầu đứng thứ nhất, GVCN được cộng 6 điểm (Do HĐSP bầu) 6 

- Lớp CN được bình bầu đứng thứ nhì, GVCN được cộng 4 điểm 4 

- Lớp CN được bình bầu đứng thứ ba, GVCN được cộng 2 điểm 2 

 *Giáo viên không CN được tính điểm bằng điểm bình quân của GVCN những 

lớp tham gia giảng dạy 

 

B TIÊU CHÍ II:  

Ý THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC CHUNG CỦA TRƯỜNG 

70 

I CÔNG TÁC ĐẢNG 10 

- Đảng viên được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 10 

- Đảng viên được đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ 5 

- Đảng viên được đánh giá Không hoàn thành nhiệm vụ -5 

Các đ/c đi học cảm tình Đảng (10 điểm) 

Các đ/c được kết nạp mới (20 điểm) 

 

II CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 20 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào thi đua 10 

- Đóng Công đoàn phí, các đợt nhân đạo từ thiện đầy đủ và đúng thời gian phát 

động 

10 

III NGÀY GIỜ CÔNG 20 

- Loại A: Phải đảm bảo các tiêu chí không đi dạy, họp, sinh hoạt chuyện môn 

muộn trên 5 phút 

17 - 20 

- Loại B: Phải đảm bảo các tiêu chí không đi dạy, họp, sinh hoạt chuyện môn 

muộn trên 10 phút 

13 - 17 

- Loại C: Phải đảm bảo các tiêu chí không đi dạy, họp, sinh hoạt chuyện môn 

muộn trên 15 phút 

12 - 0 

Các trường hợp còn lại không xếp loại. Mỗi GV được phép đổi giờ 1 lần/tháng 

nhưng phải báo trước với BGH 

 

IV TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC CHUNG 20 

Mức Tốt 20 

Mức Khá 15 

Mức trung bình 10 

C 
TIÊU CHÍ III: 

CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 
250 

I CHẤT LƯỢNG ĐẠI TRÀ 60 

46 

Chất lượng môn dạy (Điểm tổng kết năm/các môn học) 

- Tính điểm theo từng lớp 

- Cộng điểm chia cho số lớp dạy 

20 

- Đối với lớp A: Không quá 5,0 % xếp loại học lực dưới TB, không có HS có 

điểm TB dưới 3,5 điểm. 

 

- Đối với lớp B: Không quá 15% xếp loại dưới TB, trong đó có không quá 3,5% 

dưới 3,5 điểm 

 

- Nếu môn học nào xếp loại thấp vượt 1,5 lần mức cho phép thì GV dạy môn đó 

bị trừ 5 điểm thi đua 

 

-  Nếu môn học nào xếp loại thấp vượt gấp 2 lần mức cho phép thì GV đó bị trừ 10 

điểm thi đua 

 

- Nếu môn học nào xếp loại thấp vượt 2,5 lần mức cho phép thì GV dạy môn đó bị 

trừ 15 điểm thi đua. 

 

II KẾT QUẢ THI VÀO THPT: 40 



 3 

 Bảo lưu năm trước cho năm sau (các môn tham gia thi) 

- Chung cả khối: So với điểm bình quân chung cả huyện; 

- Đối với lớp A: So với điểm bình quân của 5 trường tốp đầu (từ vị trí 01 đến 5/17 

trường); 

- Đối với lớp B: So với điểm bình quân của 5 trường tốp cuối (từ vị trí 13 đến 

17/17 trường) 

(+ Bằng bình quân chung: không trừ, cộng điểm 

 + Cao hơn bình quân chung 0,1 điểm thì cộng 1 điểm 

       + Thấp hơn bình quân chung 0,1 điểm thì trừ 1 điểm) 

 

-  Các môn không ôn thi vào 10 thì được tính điểm bằng bình quân chung của các 

đồng chí GV ôn thi 

III KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI 150 

 1. HSG cấp Quốc gia 60 

2  2. HSG cấp thành phố 

(Các giải tính theo hệ số, người đạt điểm cao nhất là 60 điểm, những người khác 

thì tính theo tỉ lệ so với người cao nhất) 

60 

2.1 Học sinh các bộ môn văn hóa và thực hành:  

- Giải nhất – hệ số 4  

- Giải nhì – hệ số 3  

- Giải ba – hệ số 2  

- Giải khuyến khích – hệ số 1  

2.2. Học sinh các bộ môn Thể dục – Âm nhạc (Sơn ca) – Mỹ thuật – Thi qua 

mạng (phong trào): (Tính bằng ½ hệ số giải văn hóa; giải đồng đội tính là 1 giải) 

 

3 

3. HSG cấp Huyện 

(Các giải tính theo hệ số, người đạt điểm cao nhất là 30 điểm, những người khác 

thì tính theo tỉ lệ so với người cao nhất) 

30 

3.1 Học sinh các bộ môn văn hóa và thực hành:  

- Giải nhất – hệ số 4  

- Giải nhì – hệ số 3  

- Giải ba – hệ số 2  

- Giải khuyến khích – hệ số 1  

3.2. Học sinh các bộ môn Thể dục – Âm nhạc (Sơn ca) – Mỹ thuật – Thi qua 

mạng (phong trào): (Tính bằng ½ hệ số giải văn hóa; giải đồng đội tính là 1 giải) 

 

Không hạn chế số giải  

  

D ĐIỂM THƯỞNG 65 

I 

Đăng ký thi đua 25 

-  Đăng ký Thi đua (mỗi danh hiệu 1 điểm) 5 

- GV tham gia các cuộc thi về chuyên môn đạt giải. 10 

-  SKKN được áp dụng 10 

II 

 GV tham gia thi tự làm và sử dụng đồ dùng, ứng dụng CNTT trong dạy học 

đạt giải TP;  
20 

Nhất 20 

Nhì 16 

Ba 13 

Khuyến khích và có tham gia 10 

*Nếu đạt giải cấp huyện sẽ được bằng nửa số điểm cấp thành phố tương ứng  

III  Lên lớp chuyên đề  20 

Cấp Thành phố  20 

Cấp Huyện 15 

Cấp Cụm 10 
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IV Tham gia Hội thi và đạt GVG các cấp 20 

Cấp Thành phố 20 

Cấp huyện 10 

Tổng 460 

CÁCH XẾP THI ĐUA 

1. Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp 

 * Không xét đề nghị LĐTT những trưởng hợp sau: 

- Nếu điểm khảo sát chất lượng xếp từ 16 đến 17 

- Chất lượng giảng dạy bộ môn thấp (quá 20% loại Yếu + Kém hoặc quá 10% loại Kém) 

2. GV tham gia ôn thi vào THPT được bảo lưu kết quả của năm học trước. 

3. Nếu có 2 hay nhiều GV bằng điểm nhau thì sẽ ưu tiên GVCN lớp. 

4. Đánh giá công chức viên chức: 

- Loại Tốt: phải đạt danh hiệu LĐTT trở lên 

- Loại Khá, Trung bình và Không hoàn thành nhiệm vụ: Tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ 

4. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp 

- Loại Tốt:  

+ Đánh giá CCVC phải đạt loại Tốt 

+ Tiêu chí 1 (chuyên môn): đạt từ 80 điểm trở lên 

+ Phải có HSG cấp Huyện trở lên  

+ Kết quả khảo sát cuối năm: Bằng bình quân chung trở lên 

+ Chất lượng môn dạy: đạt 15 điểm trở lên 

CHỈ TIÊU THI ĐUA 

* Tập thể:  

- Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Trường đạt tập thể lao động tiên tiến. 

- Công đoàn; Đoàn – Đội vững mạnh 

- Thi vào THPT đứng ở tốp đầu (6 trường) 

- Thi khảo sát chất lượng cuối năm ở tốp 6 trường 

- Giáo viên giỏi cấp thành phố 02 đồng chí; GVG cấp huyện: 08 đồng chí. 

- CSTĐ cấp cơ sở 03 đồng chí. 

- Lao động tiên tiến: 20 đồng chí. 

- Học sinh giỏi cấp Quốc gia: 01 giải 

- Học sinh giỏi cấp thành phố: Tổng: 11 giải 

                                                + Các môn Văn hóa: 7 (Tổ KHTN 1; Tổ KHXH 5) 

                                                + TDTT + Sơn ca: 5 

- Học sinh giỏi cấp huyện:     + Tổng: 71 giải  

                                                + Các môn Văn hóa: 46 

                                                + TDTT + Sơn ca: 25 

Xếp loại 2 mặt giáo dục 

TS HS 

Học lực 

Giỏi, Xuất sắc Khá TB/Đạt Yếu/Chưa đạt Kém 

SL TL% SL TL% SL 
TL

% 
SL TL% SL TL% 

442 110 25% 221 50% 97 22% 9 2.0% 4 1% 

TS HS 
Hạnh kiểm 

Tốt Khá TB/Đạt Yếu/Chưa đạt 



 5 

SL TL% SL TL% SL 
TL

% 
SL TL% 

442 350 85% 92 15% 0 0 0 0 

 

* Khen thưởng. 

Thưởng GV có HSG các cấp như sau: không hạn chế số lượng giải và tính giải cao 

nhất/hs 

* Cấp Quốc gia:  - Các giải HSG về văn hóa: 447.000 đ 

   - Các giải phong trào; các giải qua mạng: bằng ½ giải văn hóa 

* Cấp thành phố:  

   - Các giải HSG về văn hóa: 

    + Giải nhất:  420.000 đ 

    + Giải nhì  400. 000 đ 

    + Giải ba:  380. 000 đ 

    + Giải KK:  360. 000 đ 

   - Các giải phong trào: bằng ½ giải văn hóa 

* Các giải HSG cấp huyện: 

- Các giải HSG về văn hóa: 

    + Giải nhất:  120.000 đ 

    + Giải nhì    80. 000 đ 

    + Giải ba:    60. 000 đ 

    + Giải KK:    40. 000 đ 

   - Các giải phong trào, các giải qua mạng: bằng ½ giải văn hóa 

* Thi vào THPT: 

  - Lớp A:   

+ Xếp thứ 1 - 3/17 trường:            400.000 đ 

    + Xếp thứ 4 - 5/17 trường:            300. 000 đ 

  - Lớp B:  

+ Xếp thứ 7 - 8/17 trường:            400.000 đ 

    + Xếp thứ 9 - 10/17 trường:          300. 000 đ 

 

 
 

                                                                                     


